
STT MSSV LỚP ĐIỂM
TBHT

ĐIỂM
TBRL

GHI CHÚ

1 52082001 Mai Nhựt Tân TH208.1 8.87 88.00

2 72080472 Lê Huỳnh Vân Anh TC208.1 8.81 84.00

3 CD70900448 Trần Thị Thanh Thủy C09_KT01 8.78 84.50

4 CD70900531 Quách Mỹ Lệ C09_KT02 8.71 85.50

5 52083701 Trần Thanh Duy TH208.2 8.70 83.00

6 72087273 Nguyễn Phương Lan TC208.1 8.70 83.00

7 DH70900244 Võ Tuyết Mai Khanh D09_TC01 8.67 82.00

8 52089783 Nguyễn Quốc Trung TH208.2 8.66 88.00

9 CD70900562 Trần Thị Thanh Trúc C09_KT02 8.65 86.50

10 72088287 Võ Tấn Lộc TC208.1 8.65 82.00

11 CD70900517 Đặng Thị Nguyệt Dung C09_KT02 8.62 81.50

12 DH71001225 Cao Thị Kiều Lan D10_QT01 8.60 81.50

13 52081013 Lê Minh Thành TH208.1 8.49 88.50

14 72081881 Lạc Thu Oanh TC208.1 8.49 82.00

15 72081240 Trần Quốc Lương TC208.1 8.47 84.00

16 72082775 Huỳnh Nguyễn Bảo Uyên TC208.1 8.42 82.00

17 72081494 Vũ Minh Thi TC208.2 8.40 89.00

18 72081736 Lưu Minh Sao Khuê KD208.1 8.33 84.00

19 72085160 Huỳnh Phụng Nhi TC208.1 8.33 86.00

20 72081038 Trần Thị Thu Thảo TC208.1 8.30 81.00

21 DH70900251 Trương Thị Quỳnh Nhi D09_TC01 8.29 83.50

A. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG LOẠI GIỎI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG "HỌC TẬP TỐT - RÈN LUYỆN TỐT"  NĂM
HỌC 2010 - 2011

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011

(Đính kèm Quyết định Số: 156 / QĐ - DSG - TĐKT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn)

Page 1



STT MSSV LỚP ĐIỂM
TBHT

ĐIỂM
TBRL

GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

22 52083089 Nguyễn Thị Minh Tâm TH208.2 8.29 83.00

23 DH61001162 Mai Thị Thảo D10_TP01 8.28 88.50

24 DH70900281 Nguyễn Phạm Diễm Châu D10_QT01 8.27 85.00

25 DH71001336 Hà Thu Quỳnh D10_QT03 8.26 87.00

26 52082447 Trần Thị Bích Hà TH208.1 8.23 88.50

27 72081332 Triệu Văn Việt TC208.2 8.22 95.00

28 52082646 Thái Thuận Kiệt TH208.2 8.21 93.00

29 72080414 Bùi Ngọc Hồng Anh TC208.1 8.17 81.50

30 72088682 Trần Thị Liên TC208.2 8.16 91.00

31 72088350 Nguyễn Thanh Hoa TC208.1 8.15 80.00

32 CD70900673 Nguyễn Phương Bằng C09_KD06 8.10 88.00

33 DH61001150 Đặng Tú Liên D10_TP01 8.10 88.50

34 72082042 Lê Thị Mỹ Hạnh TC208.1 8.10 80.00

35 CD70900374 Võ Ngọc Kim Ngân C09_KD02 8.09 91.00

36 DH71001334 Phan Thị Bích Phượng D10_QT03 8.07 84.50

37 DH60900130 Nguyễn Thanh Trúc D09_TP01 8.05 80.50

38 72082607 Nguyễn ánh Trang TC208.1 8.05 82.50

39 72081974 Phạm Thị Thu Dung TC208.2 8.05 86.50

40 92080731 Huỳnh Thị Kim Xuyến MT208.2 8.05 90.00

41 DH71001314 Trương Thúy Hà D10_QT03 8.04 80.50

42 DH71001338 Võ Thanh Tân D10_QT03 8.04 84.00

43 DH70900246 Trần Thị Mỹ Linh D09_KD01 8.03 81.00

44 CD70900666 Hồ Thị Ngọc Tuyền C09_KD06 8.01 91.50

45 CD71000624 Lê Thị Thu Hương C10_KT02 8.01 81.50

46 DH60900142 Nguyễn Thị Thu Hồng D09_TP02 8.00 92.00

47 DH71001448 Ngô Hoàng Nhựt Tân D10_QT05 8.00 80.00
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1 CD30900040 Tchen Đường Long C09_DDT01 8.53 78.00

2 CD30900037 Trần Văn Kiếm C09_DDT01 7.66 75.50

3 CD40900090 Hồ Thị Thanh Thúy C09_VT01 7.93 83.50

4 CD50900190 Nguyễn Quốc Quyền C09_TH03 7.84 86.50

5 CD50900123 Trần Hoàng Thắng C09_TH01 7.61 75.50

6 CD50900178 Phạm Đức Hiệp C09_TH03 7.61 87.00

7 CD60900256 Trần Thị Kim Oanh C09_TP01 7.59 86.50

8 CD60900275 Nguyễn Ngọc Thanh Vân C09_TP01 7.56 87.50

9 CD60900296 Võ Văn Thọ C09_TP02 7.55 79.00

10 CD60900302 Vương Thế Trân C09_TP02 7.53 86.00

11 CD70900437 Trần Thị Kim Oanh C09_KT01 8.85 76.00

12 CD70900688 Trương Thị Thanh Huyền C09_KD06 8.72 77.00

13 CD70900563 Dương Trí Tường C09_KD04 8.39 78.00

14 CD70900313 Nguyễn Tphương Hải Âu C09_KT01 8.30 77.00

15 CD70900465 Tạ Hồng Đào C09_KT01 7.98 76.00

16 CD70900690 Phạm Văn Minh C09_KD06 7.96 83.00

17 CD70900463 Nguyễn Thị Kim Anh C09_KD03 7.94 81.00

18 CD70900487 Nguyễn Kim Ngân C09_KT01 7.86 76.00

19 CD70900499 Nguyễn Lê Hồng Thanh C09_KD03 7.85 77.50

20 CD70900396 Nguyễn Thị Bạch Thủy C09_KD02 7.80 85.00

21 CD70900454 Nguyễn Thị Thanh Tuyền C09_KT01 7.80 76.00

22 CD70900530 Nguyễn Thị Thúy Kiều C09_KT02 7.80 85.50

23 CD70900461 Nguyễn Thị Kim Xuyến C09_KT01 7.78 73.50

24 CD70900680 Phó Khải Dũng C09_KD06 7.75 78.50

25 CD70900393 Thái Đức Thịnh C09_KD02 7.74 83.00

26 CD70900612 Phạm Lê Phương Trang C09_KD05 7.73 77.50

27 CD70900506 Đoàn Vũ Hoài Thương C09_KT02 7.73 81.50

B. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG LOẠI KHÁ
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28 CD70900679 Nguyễn Huỳnh Đức C09_KD06 7.63 78.00

29 CD70900550 Phạm Lê Ngọc Thanh C09_KD04 7.61 74.00

30 CD70900654 Trầm Huỳnh Phương Thảo C09_KD06 7.57 75.50

31 CD70900590 Trần Vương Minh Nguyên C09_KD05 7.55 78.00

32 CD70900715 Đỗ Thành Vân C09_KT02 7.54 81.00

33 CD70900429 Nguyễn Thị Loan C09_KT01 7.52 73.50

34 CD51000092 Nguyễn Phương Khanh C10_TH01 7.50 71.50

35 CD61000184 Nguyễn Thị Thùy Dương C10_TP01 7.85 79.00

36 CD71000657 Nguyễn Thị Vẹn C10_KD06 8.38 79.00

37 CD71000312 Trần Tuệ Mẫn C10_KD01 8.14 70.50

38 CD71000675 Nguyễn Thị Hoa Huệ C10_KT02 8.02 76.00

39 CD71000616 Nguyễn Thị Mỹ Duyên C10_KD05 7.98 77.50

40 CD71000702 Nguyễn Thị Trang C10_KD07 7.90 71.00

41 CD71000611 Hồ Ngọc Bình C10_KD05 7.83 80.00

42 CD71000417 Nguyễn Thị Hồng Ngân C10_KT02 7.81 77.00

43 CD71000672 Nguyễn Thị Mỹ Hiền C10_KD06 7.80 77.00

44 CD71000561 Nguyễn Lý Ngọc ánh Dương C10_KT02 7.77 77.50

45 CD71000433 Lê Thị Cẩm Tiên C10_KD03 7.74 81.00

46 CD71000738 Lê Ngọc Trúc Mai C10_KD07 7.71 80.00

47 CD71000333 Trương Quốc Vinh C10_KD01 7.70 72.50

48 CD71000632 Cao Thị Bích Ngọc C10_KD06 7.66 84.00

49 CD71000711 Phan Xương Tữ C10_KT02 7.65 72.50

50 CD71000648 Hồ Anh Thư C10_KD06 7.64 79.50

51 CD71000585 Lê Thị Bích Nga C10_KT02 7.59 76.50

52 CD71000429 Lý Ngọc Thảo C10_KD02 7.55 81.50

53 CD71000330 Phan Đình Trường C10_KT01 7.55 77.00

54 CD71000660 Phùng Tôn Xuân Yến C10_KT02 7.55 79.00

55 CD71000695 Phạm Thị Hồng Thắm C10_KT02 7.52 72.00
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56 DH50900081 Đào Văn Thịnh D09_TH01 7.67 79.00

57 DH60900121 Lữ Thị Thanh Thanh D09_TP01 7.94 92.50

58 DH60900102 Nguyễn Thị Hoa Huyền D09_TP01 7.83 92.50

59 DH60900127 Nguyễn Ngọc Thùy Trang D09_TP01 7.80 80.50

60 DH60900122 Ôn Thị Ngọc Thảo D09_TP01 7.73 85.50

61 DH60900153 Nguyễn Hoàng Thảo Nhi D09_TP02 7.69 91.00

62 DH60900109 Nguyễn Thị Kim Ngân D09_TP01 7.61 79.50

63 DH60900115 Phan Trọng Phúc D09_TP01 7.50 89.00

64 DH70900196 Ngô Kim Phụng D09_KD01 8.61 78.00

65 DH70900199 Nguyễn Thị Quyên D09_KD01 8.55 79.00

66 DH70900224 Nguyễn Ngọc Thùy An D09_KD01 7.91 76.00

67 DH70900222 Hà Thị ái D09_TC01 7.90 77.50

68 DH70900261 Phạm Đình Thương D09_TC01 7.88 84.00

69 DH70900373 Lộc Thu Thảo D09_TC02 7.87 81.00

70 DH70900377 Nguyễn Thị Thủy Tiên D09_TC02 7.87 81.50

71 DH70900268 Võ Thị Mộng Trinh D09_TC01 7.86 79.50

72 DH70900358 Phạm Thị Hồng Nhung D09_TC02 7.82 78.00

73 DH70900307 Phạm Thị Thanh Phước D09_TC02 7.82 73.50

74 DH70900223 Lê Hồng Ân D09_TC01 7.76 77.00

75 DH70900334 Đinh Thị Kim Chi D09_KD01 7.75 79.00

76 DH70900335 Nguyễn Thị Mỹ Chi D09_TC02 7.74 81.00

77 DH70900365 Thủy Thụy Bích Phượng D09_TC02 7.68 89.50

78 DH70900305 Nguyễn Thị An Nhiên D09_TC02 7.65 77.00

79 DH70900300 Lê Thị Thúy Nga D09_KD01 7.64 75.00

80 DH70900315 Nguyễn Thị Thu Thảo D09_KD01 7.59 73.50

81 DH70900235 Trương Thị Thúy Hằng D09_KD01 7.57 82.00

82 DH70900283 Phan Huỳnh Thiên Chương D09_KD01 7.53 80.50

83 DH70900290 Khưu Thị Ngọc Hân D09_TC02 7.51 76.50
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84 DH80900390 Nguyễn Thành Đạt D09_XD01 7.57 86.00

85 DH90900506 Cao Huy Cường D09_MT3DH 7.62 76.00

86 DH90900591 Trương Thị Thùy Quyên D09_MT4NT 7.60 72.00

87 DH41001050 Lê Duy Trường D10_VT01 8.10 73.00

88 DH41001042 Trần Tuấn Hỷ D10_VT01 7.74 74.00

89 DH41001044 Dương Minh Phương D10_VT01 7.63 76.50

90 DH51001068 Nguyễn Văn Hưng D10_TH01 8.24 78.50

91 DH61001205 Đỗ Xuân Hưng D10_TP02 7.71 80.50

92 DH61001196 Nguyễn Vũ Ngọc Trung D10_TP02 7.60 79.50

93 DH71001438 Cao Ngọc Thúy D10_QT05 8.59 75.50

94 DH71001412 Trần Thị Phượng Hằng D10_QT05 8.41 78.00

95 DH71001302 Nguyễn Hữu Vinh D10_QT02 8.17 76.50

96 DH71001398 Phan Lê Yến Vỹ D10_QT04 8.16 75.00

97 DH71001267 Lê Ngọc Đức Hoài D10_QT02 8.14 78.00

98 DH71001369 Lê Hải Minh D10_QT04 8.13 76.50

99 DH71001271 Hồ Triều Trúc Hương D10_QT02 7.97 78.00

100 DH71001300 Trần Minh Tùng D10_QT02 7.97 75.00

101 DH71001256 Hầu Công Văn D10_QT01 7.96 91.00

102 DH71001434 Trang Sĩ Quốc Thái D10_QT05 7.96 81.50

103 DH71001350 Nguyễn Phúc Vinh D10_QT03 7.94 86.00

104 DH71001303 Ngô Hồng Xuân D10_QT02 7.93 78.00

105 DH71001254 Nguyễn Thị Minh Tuyền D10_QT01 7.84 90.50

106 DH71001255 Trần ánh Tuyết D10_QT01 7.81 80.00

107 DH71001319 Nguyễn Thị Lan Huệ D10_QT03 7.81 81.50

108 DH71001372 Đoàn Thị Mai Nhi D10_QT04 7.79 75.00

109 DH71001247 Trần Thị Bích Thủy D10_QT01 7.78 85.00

110 DH71001480 Trương Thị Ngọc Quyên D10_QT06 7.78 84.50

111 DH71001311 Phạm Thị Ngọc Diễm D10_QT03 7.77 90.50
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112 DH71001277 Lê Thúy Ngân D10_QT02 7.75 77.50

113 DH71001416 Nguyễn Thị Như Khanh D10_QT05 7.75 78.50

114 DH71001233 Võ Thị Kim Ngọc D10_QT01 7.72 81.50

115 DH71001283 Nguyễn Khanh Quỳnh Như D10_QT02 7.72 70.00

116 DH71001236 Trần Thị Oanh D10_QT01 7.71 76.00

117 DH71001270 Phùng Quốc Huy D10_QT02 7.69 79.50

118 DH71001316 Tạ Trung Hiếu D10_QT03 7.66 82.00

119 DH71001240 Khưu Minh Tân D10_QT01 7.64 80.50

120 DH71001268 Nguyễn Kim Huệ D10_QT02 7.63 74.00

121 DH71002142 Phạm Minh Đức D10_QT04 7.62 76.00

122 DH71001365 Đặng Ngọc Hoài Linh D10_QT04 7.60 73.50

123 DH71001237 Diệp Thục Phân D10_QT01 7.57 75.50

124 DH71001352 Nguyễn Huỳnh Yến D10_QT03 7.56 83.50

125 DH71001264 Vũ Thị Phương Đông D10_QT02 7.52 75.00

126 DH71001395 Trần Thụy Ngọc Tuyền D10_QT04 7.52 75.00

127 DH71001287 Nguyễn Hoàng Qui D10_QT02 7.50 77.00

128 DH71001295 Nguyễn Ngọc Anh Trân D10_QT02 7.50 74.00

129 DH71001377 Nguyễn Tăng Hải Sơn D10_QT04 7.50 74.00

130 DH81001524 Trần Bình Phương Nhân D10_XD01 7.93 73.50

131 DH81001552 Nguyễn Thị Trúc Anh D10_XD01 7.77 78.50

132 DH81001609 Phan Thiện D10_XD02 7.55 82.00

133 DH81001596 Phan Minh Quân D10_XD02 7.53 91.50

134 DH91001799 Lâm Văn Trung D10_MT4NT 8.40 75.50

135 DH91001846 Nguyễn Anh Tuấn D10_MT4NT 8.23 75.00

136 DH91001806 Lê Nguyễn Huy Bằng D10_MT4NT 8.19 78.00

137 DH91001845 Trần Thị Ngọc Trong D10_MT2TT 8.05 78.50

138 DH91001762 Tôn Trần Khánh Dương D10_MT1TD 7.88 71.50

139 DH91001831 Tạ Thị Tuyết Nhung D10_MT3DH 7.80 84.50
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140 DH91001671 Nguyễn Hoàng Thái Duy D10_MT3DH 7.79 83.50

141 DH91001839 Trịnh Thị Phương Thùy D10_MT4NT 7.76 74.00

142 DH91001708 Trần Thị Hồng Vân D10_MT4NT 7.75 71.50

143 DH91001830 Huỳnh Nguyễn Minh Nguyệt D10_MT4NT 7.67 78.00

144 DH91001715 Nguyễn Huỳnh Cơ D10_MT3DH 7.62 77.50

145 DH91001638 Phạm Trung Kiên D10_MT4NT 7.62 82.50

146 DH91001686 Trương Nguyễn Hồng Ngọc D10_MT4NT 7.59 76.50

147 DH91001804 Nguyễn Thị Tú Quyên D10_MT3DH 7.58 73.50

148 DH91001658 Phạm Thanh Tú D10_MT3DH 7.56 76.50

149 DH91001677 Lê Quốc Huy D10_MT3DH 7.55 82.50

150 DH91001725 Võ Duy Khánh D10_MT3DH 7.50 77.50

151 42080706 Phạm Thị Ngân VT208.1 7.37 76.50

152 42082788 Nguyễn Văn Dứt VT208.1 7.32 79.00

153 42082581 Đào Ngọc Diễm VT208.1 7.16 77.00

154 52081621 Hà Mẫn Cường TH208.2 7.95 83.00

155 52081657 Phan Hảo Hân TH208.1 7.83 88.50

156 52082535 Nguyễn Ngọc Thung TH208.2 7.78 85.00

157 52081623 Đỗ Văn Công TH208.2 7.67 83.50

158 52082731 Phan Phước Tâm TH208.2 7.51 87.00

159 52086141 Trần Hoàng Minh TH208.1 7.19 88.50

160 62086908 Phan Thị Bửu Đính TP208.3 7.84 85.00

161 62088943 Nguyễn Thị Thùy Linh TP208.3 7.81 88.00

162 62081848 Nguyễn Hồ Tiến TP208.1 7.75 84.00

163 62082439 Ngô Trần Hồng Vân TP208.2 7.72 83.00

164 62082895 Lư Kỳ Như TP208.3 7.71 85.00

165 62081368 Nguyễn Thanh Trúc TP208.3 7.71 87.00

166 62082553 Nguyễn Hoàng Tường Minh TP208.4 7.66 87.50

167 62082536 Nguyễn Mai Khanh TP208.2 7.62 82.00
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168 62087809 Phạm Lê Xuân Hằng TP208.1 7.61 83.00

169 62084033 Lê Thị Hồng Nhung TP208.3 7.58 85.00

170 62082093 Nguyễn Thị Thúy Hằng TP208.2 7.56 86.50

171 62081864 Phạm Thị ánh Tuyết TP208.4 7.56 82.50

172 62080662 Ngô Minh Lý TP208.2 7.53 84.00

173 62081728 Nguyễn Vũ Huyền Trâm TP208.2 7.50 81.50

174 62088174 Bùi Hải Định TP208.3 7.49 89.50

175 62086311 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TP208.4 7.48 82.50

176 62084337 Lê Minh Phương TP208.1 7.46 85.00

177 62083045 Bùi Thị ái Vân TP208.3 7.46 84.50

178 62082890 Nguyễn Thị Thu Hằng TP208.4 7.44 81.00

179 62080566 Nguyễn Thị Huyền Diệu TP208.1 7.35 80.00

180 62082370 Trịnh Mỹ Tú TP208.3 7.35 84.00

181 62082414 Trần Xuân ánh TP208.3 7.32 82.50

182 62082334 Nguyễn Thị Hoàng Hà TP208.4 7.32 82.00

183 62080110 Lê Ngọc ánh TP208.4 7.31 80.50

184 62084249 Nguyễn Thị Hồng Phượng TP208.3 7.30 83.00

185 62084104 Đồng Kỳ Duyên TP208.4 7.28 89.50

186 62081680 Nguyễn Huỳnh Minh Yên TP208.2 7.26 88.50

187 62082185 Nguyễn Thị Thúy Kiều TP208.1 7.25 82.50

188 62085436 Phạm Thị Quyên TP208.1 7.25 81.50

189 62083751 Lưu Thụy Thảo Vy TP208.3 7.25 85.00

190 62082918 Nguyễn Tiến Đạt TP208.4 7.24 81.00

191 62085486 Lý Thị Ngọc Mỹ TP208.1 7.22 79.50

192 62082642 Trần Thị Thu TP208.3 7.22 84.50

193 62081231 Phạm Nguyễn Thanh Vy TP208.2 7.19 85.50

194 62086771 Hồ Thị Thùy Linh TP208.3 7.19 83.00

195 62086252 Nguyễn Trúc Phương TP208.3 7.16 85.00
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196 62083536 Lê Hoàng Linh TP208.1 7.14 79.00

197 62081643 Đặng Thị Khánh Quỳnh TP208.2 7.11 82.50

198 62082924 Phạm Thị Ngọc Hân TP208.3 7.09 83.50

199 62081872 Trịnh Thị Thúy An TP208.2 7.02 84.00

200 72081275 Phạm Thị Thúy Ngân TC208.1 8.20 78.50

201 72081912 Trần Thị Thúy Liểu TC208.1 8.08 79.00

202 72081059 Nguyễn Thị Thanh Nhã TC208.1 7.98 82.00

203 72082916 Đỗ Thị Kim Trang KD208.1 7.88 84.00

204 72082002 Châu Thị Hoàng Yến TC208.1 7.86 82.50

205 72081236 Lê Thị Hồng Trúc TC208.2 7.82 91.00

206 72081729 Lê Thị Yến Linh KD208.2 7.81 85.00

207 72081789 Lê Thị Kim Ngân KD208.1 7.79 86.00

208 72081375 Phạm Thị Kim Xuyến TC208.2 7.77 89.00

209 72085310 Lê Minh Tiến KD208.1 7.75 85.00

210 72082243 Lê Thị Ngân KD208.2 7.75 94.50

211 72082699 Lương Thị Bích Phượng TC208.2 7.74 86.50

212 72081773 Lê Thị Hương TC208.2 7.73 91.00

213 72083451 Đặng Thị Tuyết Phương KD208.1 7.72 82.50

214 72083310 Dương Thị Hải Anh TC208.1 7.72 81.00

215 72074234 Võ Thị Kim Ngân TC208.1 7.72 78.50

216 72081837 Nguyễn Thị Phương Khanh KD208.2 7.69 86.00

217 72089847 Đỗ Thị Thy Ngân KD208.2 7.69 85.00

218 72089534 Nguyễn Ngọc Duy Thanh TC208.2 7.68 88.00

219 72081717 Nguyễn Thị Bích Trâm KD208.1 7.64 81.00

220 72077423 Huỳnh Thanh Lan Anh TC208.1 7.63 79.50

221 72081708 Hà Thị Huyền Trang TC208.1 7.62 84.50

222 72081152 Nguyễn Thị Minh Trang TC208.1 7.62 79.50

223 72081204 Lương Thị Cẩm Vân KD208.2 7.58 84.50
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224 72081079 Đoàn Thanh Nhi TC208.2 7.58 95.00

225 72081640 Nguyễn Thị Thu Thảo TC208.1 7.48 78.50

226 72081441 Nguyễn Thị Thanh Thảo* TC208.1 7.48 80.50

227 72081929 Ngô Thị Thanh Quyên TC208.1 7.46 80.00

228 72081322 Lê Thị Hải Vân KD208.1 7.44 95.00

229 72081004 Nguyễn Huỳnh Trang TC208.2 7.42 84.50

230 72081651 Lâm Cẩm Toàn TC208.2 7.41 85.00

231 72081260 Nguyễn Phạm Như An TC208.1 7.37 79.50

232 72080457 Võ Thế Bửu TC208.2 7.37 95.00

233 72081222 Nguyễn Thị Phương Loan KD208.2 7.36 88.00

234 72082238 Nguyễn Văn Cường KD208.2 7.35 82.00

235 72081011 Nguyễn Lê Minh Ngọc KD208.2 7.35 87.50

236 72081082 Nguyễn Ngọc Diễm Hằng TC208.1 7.34 78.00

237 72082410 Lê Thị Thu Hường TC208.1 7.33 78.50

238 72085133 Trần Thị Hải Quyên TC208.2 7.28 86.50

239 72081091 Lưu Tr Viễn Hồng Nhụy KD208.2 7.27 87.50

240 72084282 Võ Thị Thúy Hằng TC208.1 7.22 86.50

241 72084876 Lưu Đức Hoàng TC208.2 7.20 87.00

242 72082517 Lương Trung Hiếu KD208.1 7.17 85.00

243 72083509 Danh Thị Thanh Thuý KD208.2 7.12 82.50

244 72087509 Lê Hữu Thọ KD208.2 7.10 82.50

245 72085932 Mai Ngọc Huyền KD208.2 7.02 82.00

246 72081176 Trương Thị Thu Hà TC208.2 7.00 84.00

247 82080601 Phạm Bảo Khương XD208.1 7.79 87.00

248 82082297 Lê Khánh Hưng XD208.1 7.51 79.00

249 82081647 Hồ Tuấn Hải XD208.1 7.45 83.00

250 82081064 Ung Khôi Nguyên XD208.1 7.06 78.00

251 92082289 Nguyễn Lương Tân MT208.3 7.75 92.00
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252 92080044 Lê Quỳnh Tú Anh MT208.4 7.73 75.00

253 92082259 Phương Tấn Lực MT208.4 7.58 76.00

254 92080413 Trương Khắc Uyên MT208.3 7.57 82.50

255 92082622 Trịnh Đình Tân MT208.4 7.51 75.00

256 92082063 Đỗ Thị Kim Phượng MT208.4 7.42 73.00

257 92081380 Nguyễn Trung Kiên MT208.1 7.38 82.50

258 92082287 Nguyễn Trọng Tân MT208.4 7.35 79.00

259 92070277 Nguyễn Thị Bảo Chung MT208.3 7.32 88.50

260 92082270 Nguyễn Khánh Phương MT208.3 7.26 85.00

261 92082240 Bùi Nguyễn Thế Duy MT208.3 7.25 93.00

262 92081160 Trần Quốc Tuấn MT208.3 7.18 82.50

263 92080080 Võ Khánh Duy MT208.3 7.15 86.00

264 92080834 Phạm Quốc Hoàng MT208.3 7.11 82.50

265 92082251 Hồ Thị Ngọc Huyền MT208.4 7.11 75.00

266 92089524 Vũ Thị Nga MT208.2 7.06 86.50

267 TC71001939 Võ Ngọc Phát T10_KTT01 7.66 76.50

268 TC71001932 Trần Thị Kim Ngân T10_KTT01 7.58 79.00

269 TC71001966 Đỗ Phi Yến T10_KTT01 7.56 78.00

270 TC71001930 Nguyễn Thị Nga T10_KTT01 7.11 78.50

271 TC71001925 Vũ Thành Luân T10_KTT01 7.03 73.50

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS. TS. Đào Văn Lượng
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